
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG DANH MỤC MINH CHỨNG 

 

Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1 1      

Tiêu chí 1.1 

1 H1.01.01.01 

Ban hành Quy định sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi, triết lý giáo dục và mục tiêu phát 

triển Trường Du lịch – Đại học Huế 

Quyết định số 1583 a/ 

QĐ- ĐHH ngày 11 

tháng 10 năm 2021 

Giám đốc 

ĐH Huế 
 

2 H1.01.01.02 

Ban hành chương trình đào tạo ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy 

trình độ đại học sau khi rà soát, cập nhật của 

Trường Du lịch – Đại học Huế  

Quyết định số 1230/ 

QĐ-ĐHH ngày 08 

tháng 09 năm 2023 

Giám đốc 

ĐH Huế 
 

3 H1.01.01.03 

Bản mô tả chương trình tạo ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy trình 

độ đại học hệ chính quy của Trường Du lịch 

– Đại học Huế  

Quyết định số 

455/QĐ- ĐHH ngày 

26 tháng 4 năm 2024  

Giám đốc 

ĐH Huế 
 

Tiêu chí 1.2 

1 H1.01.01.02 

Ban hành chương trình đào tạo ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy 

trình độ đại học sau khi rà soát, cập nhật của 

Trường Du lịch – Đại học Huế 

Quyết định số 1230/ 

QĐ-ĐHH ngày 08 

tháng 09 năm 2023 

Giám đốc 

ĐH Huế 
 

2 H1.01.01.03 

Bản mô tả chương trình tạo ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy trình 

độ đại học hệ chính quy của Trường Du lịch 

– Đại học Huế 

Quyết định số 

455/QĐ- ĐHH ngày 

26 tháng 4 năm 2024  

Giám đốc 

ĐH Huế 
 



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 1.3 

 
1 H1.01.01.03 

Bản mô tả chương trình tạo ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy trình 

độ đại học hệ chính quy của Trường Du lịch 

– Đại học Huế  

Quyết định số 

455/QĐ- ĐHH ngày 

26 tháng 4 năm 2024  

Giám đốc 

ĐH Huế 
Dùng chung 

Tiêu chuẩn 2 ...      

Tiêu chí 2.1 

1 H2.02.01.01 

Bảng Đối sánh CTĐT trong và ngoài nước – 

thuộc Đề án chương trình đào tạo ngành 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính 

quy trình độ đại học sau khi rà soát, cập nhật 

của Trường Du lịch – Đại học Huế 

 

Quyết định số 1230/ 

QĐ-ĐHH ngày 08 

tháng 09 năm 2023 

Giám đốc 

ĐH Huế 
 

2 H2.02.01.02 
Ban hành Bản Mô tả CTĐT ngành 

QTDVDL&LH năm 2024 

Quyết định số 455/ 

QĐ-ĐHH ngày 26 

tháng 4 năm 2024 

Giám đốc 

ĐH Huế 
 

3 H2.02.01.03 

Quy định so chuẩn và đối sánh chất lượng cơ 

sở giáo dục và CTĐT tại Trường Du lịch - 

ĐHH 

Quết định số 

2509/QĐ-ĐHH ngày 

29/12/2025 

Giám đốc 

ĐH Huế 
 

...  
Quy định thực hiện khảo sát ý kiến các bên 

liên quan tại Trường Du lịch – ĐHH 

Quết định số 

2496/QĐ-ĐHH ngày 

26/12/2025 

Giám đốc 

ĐH Huế 
 

Tiêu chí 2.2 1 H1.01.01.02 

Các Đề cương học phần thuộc Đề án chương 

trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành hệ chính quy trình độ đại học cập 

nhật của Trường Du lịch – Đại học Huế 

Quyết định số 1230/ 

QĐ-ĐHH ngày 08 

tháng 09 năm 2023 

Giám đốc 

ĐH Huế 
 

Tiêu chí 2.3 1 H2.02.02.01 Link công bố Bản mô tả CTĐT ngành 
http://huht.hueuni.edu

.vn/tuyensinh/ 

Trường Du 

lịch  
 

Tiêu chuẩn 3       



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 3.1 

1 H1.01.01.02 

Ban hành chương trình đào tạo ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy 

trình độ đại học sau khi rà soát, cập nhật của 

Trường Du lịch – Đại học Huế 

Quyết định số 1230/ 

QĐ-ĐHH ngày 08 

tháng 09 năm 2023 

Giám đốc 

ĐH Huế 
Dùng chung 

2 H1.01.01.03 

Bản mô tả chương trình tạo ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy trình 

độ đại học hệ chính quy của Trường Du lịch 

– Đại học Huế 

Quyết định số 

455/QĐ- ĐHH ngày 

26 tháng 4 năm 2024  

Giám đốc 

ĐH Huế 
Dùng chung 

Tiêu chí 3.2 

1 H1.01.01.02 

Ban hành chương trình đào tạo ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy 

trình độ đại học sau khi rà soát, cập nhật của 

Trường Du lịch – Đại học Huế 

Quyết định số 1230/ 

QĐ-ĐHH ngày 08 

tháng 09 năm 2023 

Giám đốc 

ĐH Huế 
Dùng chung 

2 H1.01.01.03 

Bản mô tả chương trình tạo ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chính quy trình 

độ đại học hệ chính quy của Trường Du lịch 

– Đại học Huế 

Quyết định số 

455/QĐ- ĐHH ngày 

26 tháng 4 năm 2024  

Giám đốc 

ĐH Huế 
Dùng chung 

Tiêu chí 3.3  1 H1.01.01.02 

Các Báo cáo khảo sát ý kiến các bên liên 

quan thuộc Đề án cập nhật CTĐT ngành 

QTDVDL&LH hệ chính quy trình độ đại học 

của Trường Du lịch – Đại học Huế 

Quyết định số 1230/ 

QĐ-ĐHH ngày 08 

tháng 09 năm 2023 

Giám đốc 

ĐH Huế 
Dùng chung 

Tiêu chuẩn 4       

Tiêu chí 4.1 1 H4.04.01.01 

Link công khai mục tiêu, triết lý giáo dục, 

bản mô tả, chuẩn đầu ra CTĐT ngành 

QTDVDL&LH 

http://huht.hueuni.edu

.vn/tuyensinh/ 

Trường Du 

lịch 
 



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 H4.04.01.02 

Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành bậc đại học hệ chính quy 

của Trường Du lịch – Đại học Huế 

Số: 1655 /QĐ-ĐHH 

ngày 6/11/2023 
Đại học Huế  

Tiêu chí 4.2 

1 H4.04.02.01 
Danh sách cách học phần thay đổi hình thức 

thi  
 Các Khoa  

2 H4.04.02.02 
Thông báo về việc thay đổi kế hoạch thực tập 

của các ngành đào tạo 

Số: 321/TB-TDL 

ngày 20/12/2024 

Số: 136/TB-TDL 

ngày 23/5/2025 

Trường Du 

lịch 
 

3 H4.04.02.03 

Các Quyết định thành lập đoàn giảng viên và 

sinh viên các lớp thực tập nghiệp vụ và thực 

tập quản lý trong và ngoài địa bàn tỉnh 

 Đại học Huế  

Tiêu chí 4.3 1 H4.04.03.01 Đề án ngành QTDVDL&LH  Năm 2023 
Khoa Quản 

lý lữ hành  
 

Tiêu chuẩn 5       

Tiêu chí 5.1 

1 H4.04.03.01 Đề án ngành QTDVDL&LH  Năm 2023 
Khoa Quản 

lý lữ hành  
Dùng chung 

2 

 
H5.05.01.01 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành hệ chính quy trình độ đại học sau khi rà 

soát, cập nhật 

của Trường Du lịch – Đại học Huế 

Số: 1230/QĐ-ĐHH 

ngày 8/9/2023 
Đại học Huế  



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 5.2 

1 H5.05.02.01 

Link công khai quy chế đào tạo và quy đinh 

về tổ chức và quản lý thi, đánh giá học phần 

trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ số 

1500/QĐ-ĐHH ngày 10/9/2025 

 
Phòng 

ĐT&CTSV 
 

2 H5.05.02.02 
Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân năm học 

2025 -2026 
5/9/2025 

Trường Du 

lịch 
 

3 H5.05.02.03 

Báo cáo Kết quả khảo sát của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường 

Du lịch học kỳ II năm học 2024-2025 

Số: 453/BC-TDL 

ngày 
22/12/2025 

Trường Du 

lịch 
 

 

4 H5.05.02.04 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá 

toàn khoá học của sinh viên K55 tốt nghiệp 

năm 2025 

Số: 377/BC-TDL 

ngày 10/11/2025 
Trường Du 

lịch 
 

5 H5.05.02.05 

Quyết định về việc ban hành Quy đinh về tổ 

chức và quản lý thi, đánh giá học phần trình 

độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

Du lịch – Đại học Huế 

Số 1500/QĐ-ĐHH 

ngày 10/9/2025 
Đại học Huế  

Tiêu chí 5.3 

1 H5.05.03.01 
Hình ảnh hệ thống phần mềm quản lý hệ 

thống tín chỉ của Trường Du lịch 
 

Trường Du 

lịch 
 

2 H4.04.02.01 
Danh sách cách học phần thay đổi hình thức 

thi  
 Các Khoa Dùng chung 

3 H4.04.03.01 Đề án ngành QTDVDL&LH  Năm 2023 
Khoa Quản 

lý lữ hành  
Dùng chung 

4 H5.05.02.04 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá 

toàn khoá học của sinh viên K55 tốt nghiệp 

năm 2025 

Số 377/BC-TDL 

ngày 10/11/2025 
Trường Du 

lịch 
Dùng chung 



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

5 H5.05.03.02 
Thông báo về việc tổ chức gặp mặt tư vấn các 

chuyên ngành các lớp K56 và K57 
14/5/2025 

Phòng 

ĐT&CTSV 
 

Tiêu chí 5.4 

1 H5.05.02.05 

Quyết định về việc ban hành Quy đinh về tổ 

chức và quản lý thi, đánh giá học phần trình 

độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

Du lịch – Đại học Huế 

Số 1500/QĐ-ĐHH 

ngày 10/9/2025 
Đại học Huế Dùng chung 

2 

 
H5.05.03.01 

Hình ảnh hệ thống phần mềm quản lý hệ 

thống tín chỉ của Trường Du lịch 
 

Trường Du 

lịch 
Dùng chung 

Tiêu chí 5.5 1 H5.05.03.01 
Hình ảnh hệ thống phần mềm quản lý hệ 

thống tín chỉ của Trường Du lịch 
 

Trường Du 

lịch 
Dùng chung 

Tiêu chuẩn 6 1      

Tiêu chí 6.1 1 H6.06.01.01 

Đề án về cơ chế, chính sách thu hút, trọng 

dụng đội ngũ, trí thức trình độ cao công tác 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế đến 

năm 2030 

Số 33/NQ-HĐ ĐH 

ngày 15/8/2023 

Hội đồng Đại 

học Huế 
Dùng chung 

Tiêu chí 6.2 1 H6.06.02.01 
Quy định về giờ làm việc của Giảng viên tại 

Đại học Huế đặc biệt là hoạt động PVCĐ 

2121/QĐ-ĐHH ngày 

31/12/2020 

Giám đốc 

ĐHH 
Dùng chung 

 2 H6.06.02.02 
Ban hành Quy định chế độ làm việc của 

giảng viên Cơ quan Đại học Huế 

1458/QĐ-ĐHH ngày 

12/10/2022 

Giám đốc 

ĐHH 
 

Tiêu chí 6.3 1 H6.06.03.01 Xin tuyển dụng tại Trường Du lịch năm 2023 
293/TTr-TDL ngày 

02/11/2023 

Hiệu Trưởng 

Trường DL 
 

 2 H6.06.03.02 

Đề án về cơ chế, chính sách thu hút, trọng 

dụng đội ngũ, trí thức trình độ cao công tác 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế đến 

năm 2030 

Số 33/NQ-HĐ ĐH 

ngày 15/8/2023 

Hội đồng Đại 

học Huế 
 

 3 H6.06.03.03 Xin tuyển dụng tại Trường Du lịch năm 2024 240/TTr-TDL ngày Hiệu Trưởng  



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

03/10/2024 Trường DL 

Tiêu chí 6.4 1 H6.06.04.01 Cử viên chức tiến sĩ tại nước ngoài 
1199/QĐ- ĐHH ngày 

21/8/2024 

Giám đốc 

ĐHH 
 

 2 H6.06.04.02 
Cử viên chức đi học tiến sĩ tại Trường Du lịch 

– Đại học Huế 

859/QĐ-ĐHH ngày 

08/7/2024 

Giám đốc 

ĐHH 
 

 3 H6.06.04.03 

Cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận 

chính trị kháo 4 năm học 2024-2025 hệ 

không tập trung 

834/QĐ-ĐHH ngày 

04/7/2024 

Giám đốc 

ĐHH 
 

Tiêu chí 6.5 1 H6.06.05.01 

Thông báo Tập huấn “Nâng cao năng lực 

chuyển đổi số trong giảng dạy và quản trị đại 

học (Ứng dụng LMS, AL, học tập kết hơp, 

học liệu số…) cho CBGV  

449/TB-TDL  ngày 

18/12/2025 

Hiệu trưởng 

TDL 
 

       

Tiêu chí 6.6 1 H6.06.06.01 
Quy định giờ phục vụ cộng đồng tại Đại học 

Huế 
2121/QĐ-ĐHH 

Giám đốc 

ĐHH 
 

 2 H6.06.06.02 
Quy định giờ phục vụ cộng đồng tại Đại học 

Huế 
1458/QĐ-ĐHH 

Giám đốc 

ĐHH 
 

 3 H6.06.06.03  853/QĐ-ĐHH 
Giám đốc 

ĐHH 
 

Tiêu chí 6.7  H6.06.07.01 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về Quỹ khen thưởng thành 

tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, 

đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế 

1840/QĐ-ĐHH ngày 

13/11/2024. 

 

Giám đốc 

ĐHH 
 

  H6.06.07.02 
Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt 

động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế 

.  295/QĐ-ĐHH ngày 

15/3/2023 . 

Giám đốc 

ĐHH 
 

Tiêu chuẩn 7 ...      

Tiêu chí  1 H7.07.01.01 Cử viên chức tham gia Khóa bồi dưỡng số 907/QĐ-ĐHH Giám đốc Dùng chung  

https://qldh.hueuni.edu.vn/data/kyso/2023/3/Quy_dinh_Liem_chinh_khoa_hoc_final_signed11.pdf
https://qldh.hueuni.edu.vn/data/kyso/2023/3/Quy_dinh_Liem_chinh_khoa_hoc_final_signed11.pdf


Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

7. 1 nghiệp vụ Kiểm định viên giáo dục đại học 

và cao đẳng sư phạm Khóa 41 tại Đại học 

Huế 

ngày 30/6/2023 ĐHH 

 2 H7.07.01.02 
Cử viên chức, người lao động tham gia bồi 

dưỡng QLNN ngạch chuyên viên 

1427/ĐHH-TCCB 

ngày 19/9/2023 

Giám đốc 

ĐHH 
Dùng chung  

 3 H7.07.01.03 

Cử viên chức, người lao động tham gia lớp 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên của Đại học Huế năm 2024 

1770/QĐ-ĐHH ngày 

07/11/2023 

Giám đốc 

ĐHH 
Dùng chung  

 4 H7.07.01.04 
Cử viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên chính năm 2023 

399/QĐ-ĐHH ngày 

30/3/2023 

Giám đốc 

ĐHH 
Dùng chung  

 5 H7.07.01.05 
Cử viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên chính năm 2023 

834/ QĐ-ĐHH ngày 

04/7/2024 

Giám đốc 

ĐHH 
Dùng chung  

 6 H7.07.01.06 

Cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận 

chính trị khóa 34 A3 năm học 2024-2025 hệ 

tập trung 

501/QĐ-ĐHH ngày 

07/5/2024 

Giám đốc 

ĐHH 
Dùng chung  

 7 H7.07.01.07 Cử viên viên chức đi bồi dưỡng ở nước ngoài 
1093/ QĐ-ĐHH ngày 

10/8/2023 

Giám đốc 

ĐHH 
 

 8 H7.07.01.08 

Cử nhân viên y tế tham gia lớp Bồi dưỡng 

nâng cao năng lực cho nhân viên Y tế cơ sở 

giáo dục 

2326/ QĐ-ĐHH ngày 

15/12/2025 

Giám đốc 

ĐHH 
 

Tiêu chí  

7. 2 
1 H7.07.02.01 

Đề án vị trí việc làm của Trường Du lịch – 

Đại học Huế giai đoạn 2022-2023 
1848/QĐ-ĐHH 

Giám đốc 

ĐHH 
 

Tiêu chí  

7. 3 
1 H7.07.02.01 

Đề án vị trí việc làm của Trường Du lịch – 

Đại học Huế giai đoạn 2022-2023 
1848/QĐ-ĐHH 

Giám đốc 

ĐHH 
Dùng chung 

Tiêu chí  

7. 4 
1 H7.07.02.01 

Đề án vị trí việc làm của Trường Du lịch – 

Đại học Huế giai đoạn 2022-2023 
1848/QĐ-ĐHH 

Giám đốc 

ĐHH 
Dùng chung 

Tiêu chí  1 H7.07.05.01 QĐ khen thưởng các năm     



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

7. 5 

Tiêu chuẩn 8       

Tiêu chí 8.1 1 H8.08.01.01 Đề án tuyển sinh Trường Du lịch năm 2023  Đại học Huế  

 2 H8.08.01.02 Đề án tuyển sinh Trường Du lịch năm 2025  Đại học Huế  

 3 H8.08.01.03 

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và 

Tổ giúp việc Ngày hội việc làm năm 2024 

Trường Du lịch – Đại học Huế 

Số 1013/QĐ-ĐHH 

ngày 25/7/2024 
Đại học Huế  

Tiêu chí 8.3 1 H8.08.03.01 

Thông báo về việc cảnh báo học vụ đối với 

sinh viên K58 hệ chính quy học kỳ II năm 

học 2024-2025 

Số 1575/TB-ĐHH 

ngày 10/10/2025 
Đại học Huế  

 2 H8.08.03.02 
Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học 

Hemis 
 Bộ GD&ĐT  

 3 H8.08.03.03 
Biên bản Tọa đàm “ Nâng cao chất lượng cố 

vấn học tập” 
7/10/2024 

Phòng 

ĐT&CTSV 
 

 4 H8.08.03.04 
Báo cáo về việc xét công nhận tốt nghiệp đại 

học hệ chính quy 
Năm 2020-2025 

Trường Du 

lịch 
 

Tiêu chí 8.4 1 H8.08.04.01 

Các Quyết định thành lập Ban tổ chức và các 

tổ chức năng hỗ trợ thực hiện các chương 

trình dành cho sinh viên 

Số 1701/QĐ-ĐHH 

ngày 3/10/2025 

Số 2053/QĐ-ĐHH 

ngày 6/12/2024 

Số 1617/QĐ-ĐHH 

ngày 16/10/2024 

Đại học Huế  

 2 H8.08.04.02 

Biên bản Hội nghị: “Tổng kết hoạt động 

nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 

2023-2024” 

28/3/2024 
Trường Du 

lịch 
 



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

 3 H5.05.02.03 

Báo cáo Kết quả khảo sát của người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường 

Du lịch học kỳ II năm học 2024-2025 

Số: 453/BC-TDL 

ngày 
22/12/2025 

Trường Du 

lịch 
Dùng chùng 

  H5.05.02.04 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá 

toàn khoá học của sinh viên K55 tốt nghiệp 

năm 2025 

Số: 377/BC-TDL 

ngày 10/11/2025 
 

Trường Du 

lịch 
Dùng chung 

  H8.08.03.03 
Biên bản Tọa đàm “ Nâng cao chất lượng cố 

vấn học tập” 
7/10/2024 

Phòng 

ĐT&CTSV 
Dùng chung 

Tiêu chuẩn 9 1      

Tiêu chí 9.1 

1 H9.09.01.01 

Hợp đồng kinh tế: Thay thế điều hòa tại các 

phòng ban chức năng của Trường Du lịch- 

Đại học Huế 

Số 03/2025/HĐKT-

ĐHH-GPV ngày 

09/6/2025. 

 Đại học Huế  

2 H9.09.01.02 

Tờ trình:Về việc xin chủ trương lắp đặt hệ 

thống quạt treo tường và thay thế một số quạt 

đão trần tại Trường Du lịch - Đại học Huế 

phục vụ công tác đào tạo 

Số 208 /TTr-TDL 

ngày 08/7/2025 

Trường Du 

lịch 
 

3 H9.09.01.03 

Hợp đồng kinh tế: Gói thầu Mua máy tính 

phục vụ công tác đào tạo tại Trường Du lịch 

- Đại học Huế 

Số: 06/2023/HĐKT-

ĐHH-NH ngày 

04/12/2023 

 

Đại học Huế Dùng chung 

4 H9.09.01.04 

Tờ trình:Về việc lắp đặt hệ thống điện cho hệ 

thống điều hòa và hệ thống máy lọc nước nhà 

5 tầng Trường Du lịch – Đại học Huế 

Số: 175 /TTr-TDL 

ngày 20/6/2025 

Trường Du 

lịch 
 

Tiêu chí 9.2 

1 H9.09.02.01 
Tờ trình:Về việc bổ sung giải pháp phần 

mềm quản lý Thư viện tổng thể 

Số: 148 /TTr-TDL 

ngày 30/5/2025 

Trường Du 

lịch 
 

2 H9.09.02.02 
Ứng dụng công nghệ barcode và QR code 

trong kiểm kê tài liệu tại Thư viện HUHT 
Ngày 28/12/2025 

Trường Du 

lịch 
 



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

3 H9.09.02.03 
Danh mục sắp xếp theo chủ đề tại Thư viện 

HUHT 
Ngày 26/12/2025 

Trường Du 

lịch 
 

4 H9.09.02.04 
Bản ghi nhớ giữa Trường Du lịch-Đại học 

Huế và các Thư viện 

Số: 30 /2024/ĐHĐA-

TDLĐHH ngày 

06/05/2024 

Trường Du 

lịch 
 

Tiêu chí 9.3 

1 H9.09.03.01 

Hợp đồng kinh tế: Gói thầu Mua máy tính 

phục vụ công tác đào tạo tại Trường Du lịch 

- Đại học Huế 

Số: 06/2023/HĐKT-

ĐHH-NH ngày 

04/12/2023 

Đại học Huế Dùng chung 

2 H9.09.03.02 

Tờ trình:Về việc xin chủ trương nâng cấp 

Trung tâm TH&LKDN cải tạo 4 phòng mẫu 

thực hành tại Trường Du lịch – Đại học Huế 

Số: 209 /TTr-TDL 

ngày 08/7/2025 

Trường Du 

lịch 
 

3 H9.09.03.03 

Hợp đồng kinh tế: Gói thầu Lắp đặt hệ thống 

điều hòa tại các phòng học 22 Lâm Hoằng 

của Trường Du lịch - Đại học Huế 

Số 04/2025/HĐKT-

ĐHH-GPV ngày 

11/7/2025 

Đại học Huế   

Tiêu chí 9.4  H9.09.04.01 
Phần mềm Quản lý đào tạo 

 

http://daotao.huht.hu

euni.edu.vn 
  

  H9.09.02.01. 
Tờ trình:Về việc bổ sung giải pháp phần 

mềm quản lý Thư viện tổng thể 

Số: 148 /TTr-TDL 

ngày 30/5/2025 

Trường Du 

lịch 
 

  H9.09.04.01 
Phần mềm Kiểm định chất lượng 

 

https://bdclgd.hueuni

.edu.vn/TongHopMi

nhChung/TongHop 

Trường Du 

lịch 
 

9.5   Chưa có MC cải tiến    

Tiêu chuẩn 

10 
...      

Tiêu chí 10.1 ... H1.01.01.02 

Quyết định Về việc ban hành chương trình 

đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành hệ chính quy trình độ đại học sau khi rà 

Quyết định số 1230/ 

QĐ-ĐHH ngày 08 

tháng 09 năm 2023  

Giám đốc 

Đại học Huế 
Dùng chung 



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

soát, cập nhật của Trường Du lịch – Đại học 

Huế 

  H1.01.01.03 

Quyết định về việc ban hành Bản mô tả 

CTĐT ngành QTDVDL&LH trình độ đại 

học hệ chính quy của Trường Du lịch – Đại 

học Huế) 

 

Quyết định số 

455/QĐ- ĐHH ngày 

26 tháng 4 năm 2024 

Hiệu trường  

Trường Du 

lịch – Đại 

học Huế 

Dùng chung 

       

       

Tiêu chí 10.2 ... H.10.10.02.01 

Quy định Chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm định 

ban hành CTĐT các trình độ  

Trường ban hành Kế hoạch hướng dẫn rà soát 

cập nhật Chuẩn đầu ra, CTĐT ttong đó quy 

định đầy đủ về khảo sát các bên liên quan, 

đối sánh Khung trình độ quốc gia, đối sánh 

trong- ngoài nước: 

 

Quyết định số 

581/QĐ-ĐHH ngày 

27 tháng 4 năm 2022 

Giám đốc 

Đại học Huế 
 

  H.10.10.02.02 

về việc rà soát, đánh giá chuẩn đầu ra và 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính 

quy của Trường Du lịch. 

 

Kế hoạch số 

217a/KH-TDL ngày 

6 tháng 9 năm 2022 

Hiệu trường  

Trường Du 

lịch – Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 10.3  H.10.10.03.01 

ban hành Quy định, Hướng dẫn rà soát, đánh 

giá hoạt động day học, đánh giá kết quả học 

tập để đạt CĐR và cải tiến 

Hướng dẫn số 

471/HD-TDL ngày 

26/02/2025 

Hiệu trường  

Trường Du 

lịch – Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 10.4  H10.10.04.01 
Lê Thị Phương Uyên, Nguyễn Thị Thanh 

Nga, Lê Mạnh Hùng (2020), Đánh giá chất 

Tạp chí Khoa học Đại 

học Huế: Khoa học 

Tạp chí Khoa 

học Đại học 
 



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

lượng CTĐT ngành QTDVDL&LH tại Khoa 

Du lịch, Đại học Huế.  

Xã hội và Nhân văn, 

129(6D), 99-117. 

Huế: 

Tiêu chí 10.5  H10.10.05.01 
“Kế hoạch Thực hiện công tác đảm bảo chất 

lượng giáo dụ tại Trường DL – ĐHH” 

Kế hoạch số 221a/ 

KH-TDL ngày 

22/9/2024 

Hiệu trường  

Trường Du 

lịch – Đại 

học Huế 

 

  H10.10.05.02 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của SV về 

hoạt động giảng dạy của GV;  

- Báo cáo kết quả khảo sát SV về hoạt động 

hướng dẫn chuyên đề khoá luận;  

- Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến SV khoá 

K54 về CTĐT và hoạt động liên quan đến 

chất lượng đào tạo.   

- Số 

- Số 

- Số 

Hiệu trường  

Trường Du 

lịch – Đại 

học Huế 

 

Tiêu chí 10.6  H10.10.06.01 

Quyết định vv ban hành Quy định Bảo đảm 

chất lượng giáo dục đại học tại Trường Du 

lịch - Đại học Huế 

QĐ số 2507/QĐ-

ĐHH ngày 

26/12/2025 của ĐHH 

Giám đốc 

Đại học Huế 
 

Tiêu chuẩn 

11 
      

Tiêu chí 11.1 1 H11.11.01.01 
Hình ảnh talk show giữa doanh nghiệp cựu 

sinh viên với sinh viên 
Năm 2025 

Trường Du 

lịch 
 

  H11.11.01.02 

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh 

viên thuộc diện chính sách và sinh viên có 

hoàn cảnh 

khó khăn của Trường Du lịch - Đại học Huế 

năm học 2025 - 2026 

Số 2142/QĐ-ĐHH 

ngày 1/12/2025 
Đại học Huế  

  H11.11.01.03 
Quyết định về việc xét miễn, giảm học phí 

học kỳ II cho sinh viên có điều kiện kinh tế 

QĐ số 398/QĐ-ĐHH 

ngày 15/4/2024 
Đại học Huế  



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 

2023-2024 

  H11.11.01.04 
Link công khai quy chế đào tạo sinh viên đại 

học hệ chính quy 
 

Trường Du 

lịch 
 

  H8.08.03.02 
Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học 

Hemis 
 Bộ GD&ĐT Dùng chung 

Tiêu chí 11.2 1 H11.11.02.01 
Bảng thống kê các học phần tương đương 

chương trình đào tạo trình độ đại học  
Năm 2024 Các Khoa   

 2 H11.11.02.02 

Thông báo về việc thống kê các học phần 

tương đương và thay thế của 07 CTĐT đã cập 

nhật 

Số: 376 /TB-TDL 
Phòng 

ĐT&CTSV 
 

 3 H11.11.01.04 
Link công khai quy chế đào tạo sinh viên đại 

học hệ chính quy 
 

Trường Du 

lịch 
Dùng chung 

 4 H8.08.03.02 
Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học 

Hemis 
 Bộ GD&ĐT Dùng chung 

Tiêu chí 11.3 1 H4.04.02.03 

Các Quyết định thành lập đoàn giảng viên và 

sinh viên các lớp thực tập nghiệp vụ và thực 

tập quản lý trong và ngoài địa bàn tỉnh 

 Đại học Huế Dùng chung 

  H11.11.01.02 

Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh 

viên thuộc diện chính sách và sinh viên có 

hoàn cảnh 

khó khăn của Trường Du lịch - Đại học Huế 

năm học 2025 - 2026 

Số 2142/QĐ-ĐHH 

ngày 1/12/2025 
Đại học Huế Dùng chung 

  H11.11.01.03 

Quyết định về việc xét miễn, giảm học phí 

học kỳ II cho sinh viên có điều kiện kinh tế 

và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 

2023-2024 

Số: 398/QĐ-ĐHH 

ngày 15/4/2024 
Đại học Huế Dùng chung 



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

  H11.11.01.04 
Link công khai quy chế đào tạo sinh viên đại 

học hệ chính quy 
 

Trường Du 

lịch 
Dùng chung 

  H4.04.03.01 Đề án ngành QTDVDL&LH  Năm 2023 
Khoa Quản 

lý lữ hành 
Dùng chung 

  H5.05.01.01 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành hệ chính quy trình độ đại học sau khi rà 

soát, cập nhật 

của Trường Du lịch – Đại học Huế 

Số 1230/QĐ-ĐHH 

ngày 8/9/2023 
Đại học Huế Dùng chung 

  H11.11.03.01 
Hình ảnh sinh viên thuyết điểm tại các điểm 

du lịch 
Năm 2025 

Khoa Quản 

lý lữ hành 
 

Tiêu chí 11.4 1 H11.04.01.01 
Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh 

viên hằng năm 
2021-2025 

Phòng 

KHCN&HT

QT, Đại học 

Huế  

 

 2 H11.04.01.02 

 Biên bản Hội nghị: “Tổng kết hoạt động 

nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 

2023-2024” 

28/3/2024 

Phòng 

KHCN&HT

QT 

 

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, 

Ban Điều hành và Tổ giúp việc Hội nghị 

Nghiên cứu khoa học sinh viên 

Số 285/QĐ-ĐHH 

ngày 22/3/2024 

Số 863/QĐ-ĐHH 

ngày 6/6/2025 

Đại học Huế  

 3 H11.04.01.03 

Quyết định về việc cấp giấy xác nhận cho 

sinh viên/nhóm sinh viên, người hướng dẫn 

và đơn vị tiêu biểu có đề tài đạt Giải thưởng 

khoa học và công nghệ dành cho sinh viên 

trong cơ sở giáo dục đại học 

Số 4953/QĐ-BGDĐT 

ngày 29/12/2021 

Số 3647/QĐ-BGDĐT 

ngày 22/11/2024 

 

Bộ GD&ĐT  



Tiêu chí Số TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám 

đốc Đại học Huế 

Số 933/QĐ-ĐHH 

ngày 5/7/2023 
Đại học Huế  

Tiêu chí 11.5 1 H11.11.05.01 

Về việc góp ý các văn bản Dự thảo các Quy 

định về BĐCLGD, So chuẩn và đối sánh chất 

lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, 

Khảo sát các bên liên quan tại Trường 

Số: 430 /TDL-

ĐT&CTSV 
Ngày 2/12/2025 

Phòng 

ĐT&CTSV 
 

Ghi chú: Lập bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4; Có thể bổ sung cột Vị trí cụ thể (đường dẫn) của minh chứng đặt 
trong hồ sơ lưu trữ của nhà trường vào Bảng danh mục./. 

                                                           TUQ. GIÁM ĐỐC  

     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG DU LỊCH 

    

 

 

 

                                              Trần Hữu Tuấn


